
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN  

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  
ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IC3- 62) 

(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày 27  tháng 03 năm 2019) 

                     Ghi chú:   Danh sách có 34 thí sinh 

           NGƯỜI LẬP                                                                             GIÁM ĐỐC                                                                                

                                 

                                                             

                                                  

              Nguyễn Mạnh Cường                                                           TS. Đinh Văn Tới 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Phạm Thế Anh 20/09/1977 Nghệ An 9 7 Đạt 

2  Trần Văn Hiếu 02/09/1985 Nghệ An 9 7 Đạt 

3  Trương Thị  Làn 13/11/1982 Nghệ An 8 7 Đạt 

4  Trần Thị  Lựu 27/07/1981 Nghệ An 8 8 Đạt 

5  Đinh Trọng Phúc 22/02/1990 Nghệ An 8 8 Đạt 

6  Nguyễn Thị  Phương 10/01/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

7  Đậu Thị  Thanh 10/10/1971 Nghệ An 6 7 Đạt 

8  Ngô Văn Vĩnh  Thành 25/05/1976 Nghệ An 6 7 Đạt 

9  Lữ Thị Mỹ  Thành 04/05/1979 Nghệ An 7 8 Đạt 

10  Trần Thị Phương Thảo 23/01/1993 Nghệ An 9 7 Đạt 

11  Thái Thị  Thủy 30/04/1977 Nghệ An 8 7 Đạt 

12  Lê Thị  Thủy 14/08/1978 Nghệ An 7 7 Đạt 

13  Phạm Anh Tuấn 25/12/1977 Nghệ An 8 7 Đạt 

14  Nguyễn Hoàng Tuấn 16/10/1981 Nghệ An 8 8 Đạt 

15  Nguyễn Thị An 22/08/1985 Nghệ An 8 7 Đạt 

16  Ngô Văn Chung 11/06/1983 Nghệ An 9 8 Đạt 

17  Nguyễn Văn Điệp 01/01/1987 Nghệ An 7 8 Đạt 

18  Dương Tiến Dũng 01/12/1989 Nghệ An 9 7 Đạt 

19  Hồ Thị Hằng 29/08/1991 Nghệ An 8 8 Đạt 

20  Hoàng Thị Thúy Hằng 11/07/1984 Nghệ An 8 8 Đạt 

21  Hoàng Thị Hiền 07/11/1981 Nghệ An 8 7 Đạt 

22  Nguyễn Thị Lan Hương 27/11/1976 Nghệ An 8 7 Đạt 

23  Trần Thị Thúy Nga 04/09/1980 Nghệ An 8 8 Đạt 

24  Trần Thị Bích Ngọc 27/03/1989 Nghệ An 9 7 Đạt 

25  Trần Thị Thanh Tâm 31/12/1989 Nghệ An 9 7 Đạt 

26  Trần Thị Tâm 18/01/1996 Nghệ An 9 8 Đạt 

27  Lê Thị Thắm 25/04/1985 Nghệ An 9 7 Đạt 

28  Tạ Quang Căn 16/09/1979 Nghệ An 8 7 Đạt 

29  Đào Quang Thắng 06/06/1986 Nghệ An 8 7 Đạt 

30  Nguyễn Thị Song Hương 04/04/1990 Nghệ An 7 8 Đạt 

31  Nguyễn Thị Phương Chi 25/04/1989 Nghệ An 7 8 Đạt 

32  Hà Thị Hồng Nhung 20/04/1990 Nghệ An 7 8 Đạt 

33  Nguyễn Thị Kim Thoa 31/05/1975 Nghệ An 9 7 Đạt 

34  Nguyễn Thị Duyên 16/03/1975 Nghệ An 6 8 Đạt 


